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BẢNG BÁO CÁO
DƯỢC LIỆU 1
(Bài thực hành số 5)

	STT
	TÊN DL
	TÊN KH
	HỌ
	BỘ PHẬN DÙNG
	THÀNH PHẦN
	CÔNG DỤNG

	1
	Tô mộc
	
	
	
	
	

	2
	Xạ can
	
	
	
	
	

	3
	Cẩu tích
	
	
	
	
	

	4
	Ngũ bội tử
	
	
	
	
	

	5
	Bạch chỉ
	
	
	
	
	

	6
	Tâm sen
	
	
	
	
	

	7
	Hà thủ ô
	
	
	
	
	

	8
	Mạch nha
	
	
	
	
	

	9
	Bổ cốt chi
	
	
	
	
	





· Tra cứu anh văn: Dịch các từ sau sang tiếng anh
An thần:
Đầy bụng:
Bệnh sốt rét:
Trị mất ngủ:
Trào ngược dạ dày:
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